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ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I 

MÔN : KHTN  LỚP 6 

ĐỀ 4 
Phần I. Trắc nghiệm (4,0 điểm) 

Mỗi câu chọn đáp án đúng được 0,2 điểm. 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đáp 

án 

B D A B D C A D C A B C C A D C A B C A 

Phần II. Tư ̣luâṇ (6,0 điểm) 

Câu  Nội dung Điểm  

Câu 21  

(1 điểm) 

- Dụng cụ đo chiều dài: Kilômét, mét, đêximét, centimet, milimet, 

micromet, nanômét 

- Dụng cụ đo khối lượng: Tấn, tạ, yến, kilogam, gam, miligam... 

- Đơn vị đo thời gian: ngày, tháng, năm, phút, giây... 

0,5 điểm 

 

 

0,25 điểm 

0,25 điểm 

Câu 22  

(1 điểm) 

Tính chất của đá vôi: 

- Tính chất vật lí: Tính cứng, màu trắng, bị mài mòn,... 

- Tính chất hóa học: Khi nung ở nhiệt độ cao sẽ chuyển thành vôi 

sống và có khí carbon dioxide thoát ra. 

 

0,5 điểm 

 

 

0,5 điểm 

Câu 23  

(0,5 điểm) 

Ta thấy tại nơi va chạm với đá cuội, đá vôi bị vỡ (nếu va chạm đủ 

mạnh) hoặc bị mài mòn. Như vậy, đá cuội cứng hơn đá vôi. 

0,5 điểm 

Câu 24  

(1 điểm) 

- Hỗn hợp đồng nhất là hỗn hợp có thành phần giống nhau tại mọi 

vị trí trong toàn bộ hỗn hợp. 

Ví dụ: Nước đường, nước muối, rượu,... 

- Hỗn hợp không đồng nhất là hỗn hợp có thành phần không 

giống nhau trong toàn bộ hỗn hợp. 

Ví dụ: Sữa đặc và nước, bột mì và nước,… 

 

0,25 điểm 

 

0,25 điểm 

 

0,25 điểm 

0,25 điểm 

Câu 25 (1,5 

điểm) 

a, 1. Thành tế bào;  

2. Màng nhân;  

3. Nhân tế bào;  

4. Không bào;  

5. Chất tế bào;  

6. Màng tế bào;  

7. Lục lạp. 

b, - Thành phần cấu tạo có ở tế bào thực vật mà không có ở tế bào 

động vật là lục lạp. 

- Bào quan không bào ở thực vật có kích thước lớn còn ở động 

vật có kích thước nhỏ. 

 

0,1 điểm 

0,1 điểm 

0,1 điểm 

0,1 điểm 

0,1 điểm 

0,1 điểm 

0,1 điểm 

 

0,4 điểm 

 

0,4 điểm 

Câu 26  

(1 điểm) 

Hình Tên loại mô Tên cơ quan 

1 Mô cơ Dạ dày 

2 Mô liên kết Xương  
 

 

0,5 điểm 

0,5 điểm 
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